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BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện quy định pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2025 và thi hành chính sách hỗ trợ thu nhập đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.
 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2025 và thực hiện chính sách quy định tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (sau đây gọi là Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND) và Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Ban hành Quy định hỗ trợ thành viên thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Hải Dương (sau đây gọi là Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND), Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành tổng kết thực hiện quy định pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2025 và thi hành chính sách hỗ trợ thu nhập đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng (sau khi sáp nhập), cụ thể như sau: 
I.  BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước liên quan đến dự thảo Nghị quyết
Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Thành phố Hải Phòng đã được sắp xếp lại trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng (cũ). Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính dẫn tới việc thay đổi các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố đối với các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 
Sau sáp nhập, thành phố Hải Phòng có số hộ nghèo là 6.287 hộ, chiếm tỷ lệ 0,48%; Số hộ cận nghèo là 14.465 hộ, chiếm tỷ lệ 1,12%[footnoteRef:1] (Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2024).  [1:  Tính theo kết quả rà soát cuối năm 2024, gồm:
- Thành phố Hải phòng (cũ): Số hộ nghèo: 0; số hộ cận nghèo : 5.944 hộ (13.750 người), chiếm tỷ lệ 0,93%.
- Tỉnh Hải Dương (cũ): Số hộ nghèo: 6.287 hộ (11.677 người), chiếm tỷ lệ 0,96%; số hộ cận nghèo: 8.521 hộ (21.689 người), chiếm tỷ lệ 1,3%.] 

Tính đến hết năm 2025, cả 2 thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương đã ban hành 02 Nghị quyết đặc thù riêng quy định mức hỗ trợ và diện đối tượng được hưởng chính sách, cụ thể như sau:
a) HĐND thành phố Hải Phòng (cũ) ban hành: Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, quy định các nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm:
- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là trẻ em dưới l6 tuổi (không phải là trẻ em mỗồ côi), người mắc bệnh thuộc Danh mục các loại bệnh được hỗ trợ (đính kèm) và người thuộc hộ cận nghèo là người cao tuổi cô đơn, người nhiễm
HIV/AIDS, mà các đối tượng này không có nguồn thu nhập ôn định hàng tháng
như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội.
- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên đến 80 tuổi; không phải là người cao tuổi cô đơn) có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, ốm đau thường xuyên nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chính
sách bảo trợ xã hội; không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.
- Người thuộc hộ nghèo sau khi được công nhận thoát nghèo, đồng thời thoát cận nghèo; người thuộc hộ cận nghèo sau khi được công nhận thoát cận nghèo.
Đối tượng và mức hỗ trợ thu nhập hàng tháng
- Hỗ trợ thêm hàng tháng cho các đối tượng tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết (ngoài mức trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định hiện hành) để bảo đảm tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước bằng với mức thu nhập
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 do Chính phủ quy định (Cụ thể là: 1.500.000 đồng/người/tháng đối với người sống tại khu vực nông thôn; 2.000.000 đồng/người/tháng đối với người sống tại khu vực thành thị).
	- Hỗ trợ hàng tháng cho đối tượng tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này bằng với mức thu nhập chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 do Chính phủ quy định (cụ thể là: 1.500.000 đồng/người/tháng đối với người sống tại khu vực nông thôn; 2.000.000 đồng/người/tháng đối với người sống tại khu vực thành thị).
- Hỗ trợ hàng tháng cho đối tượng tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết, với mức 1.000.000 đồng/người/tháng.
b) HĐND tỉnh Hải Dương ban hành: Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Ban hành Quy định hỗ trợ thành viên thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Hải Dương, quy định các nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm:
Người là thành viên thuộc hộ nghèo, thuộc các trường hợp sau:
- Là người khuyết tật mức độ nặng trở lên được cấp giấy xác nhận khuyết tật theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện và được điều chỉnh theo văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung; 
- Mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định tại danh mục Phụ lục IV Nghị
định 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và được điều chỉnh theo văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung;
- Mắc bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định tại Thông tư số
46/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục
bệnh cần chữa trị dài ngày và được điều chỉnh theo văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung;
- Bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên theo kết luận giám định y khoa của
Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh trở lên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp và được điều chỉnh theo văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung; 
- Là người dưới 16 tuổi, thuộc một trong các trường hợp:
- Bị nhiễm HIV/AIDS theo quy định của pháp luật; Bị bỏ rơi; Tạm thời cách ly khỏi cha, mẹ theo quy định của pháp luật; 
+ Có cha và mẹ thuộc một trong các trường hợp: chết, mất tích theo quy định của pháp luật; có hoàn cảnh khó khăn (Đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng hoặc đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội; đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; là người khuyết tật mức độ nặng trở lên được cấp giấy xác nhận khuyết tật; mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục quy định; mắc bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định; bị tổn  thương cơ thể từ 81% trở lên).
- Là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên, thuộc một trong các trường hợp sau: 
+ Không có vợ, chồng, con hoặc có vợ, chồng nhưng đã ly hôn hoặc có vợ, chồng, con nhưng đã chết, mất tích theo quy định của pháp luật;
+ Có vợ, chồng, con nhưng những người này thuộc một trong các trường hợp sau: Đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng hoặc đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội; đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; là người khuyết tật mức độ nặng trở lên được cấp giấy xác nhận khuyết tật; mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục quy định; mắc bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định; bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;
+ Các thành viên khác trong hộ gia đình đều thuộc một trong các trường hợp sau: người cao tuổi; trẻ em; người đang đi học dưới 22 tuổi; người khuyết tật có mức độ khuyết tật nặng trở lên.
Đối tượng và mức hỗ trợ thu nhập hàng tháng
- Đối tượng hỗ trợ Hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quy định này bằng với mức thu nhập chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025 theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ. 
- Mức hỗ trợ:
+ Đối tượng được hưởng 100% mức hỗ trợ hàng tháng Trường hợp không thuộc các đối tượng: đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội; đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thân nhân người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công thì được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng bằng với mức thu nhập chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025 theo quy định của Chính phủ;
+ Đối tượng được hỗ trợ thêm hàng tháng Trường hợp thuộc đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội hoặc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thân nhân người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công thì được hỗ trợ thêm hàng tháng phần chênh lệch giữa mức thu nhập chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025 theo quy định của Chính phủ với mức trợ cấp hàng tháng đang hưởng.
2. Quá trình thực hiện tổng kết 
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Nghị định số 30/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030, Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố: (1) Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND (2) Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm (2025) và việc thực hiện chính sách hỗ trợ thu nhập đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố phục vụ xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định chính sách hỗ trợ một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện 
Thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Nghị định số 30/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025
Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 25/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mức chi hỗ trợ theo theo quy định.
2. Kết quả thực hiện
2.1. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025, thành phố Hải Phòng còn 1.693 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,13%; 12.824 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,99%[footnoteRef:2] (Quyết định số 5366/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2025), đảm bảo đạt mục tiêu Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2025 của thành phố Hải Phòng sau sắp xếp (tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 còn dưới 0,2%). [2:  Thành phố Hải Phòng sau sáp nhập đã giảm được 21.817 hộ nghèo và 15.939 hộ cận nghèo vào cuối năm 2025 so với đầu kỳ rà soát năm 2022.
] 

2.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND
 Đạt được kết quả trên là sự quyết tâm vào cuộc của các cấp ủy chính quyền địa phương các cấp trong công tác chỉ đạo, xây dựng, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó phải đề cập đến tính hiệu quả của giải pháp xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo. Thành phố đã quan tâm, dành nguồn lực lớn thực hiện 02 Nghị quyết đặc thù hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể: 
- Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND: Từ năm 2022-2025, số đối tượng được thực hiện hỗ trợ là: 65.191 lượt người, kinh phí thực hiện: 544.530 triệu đồng (riêng năm 2025 là: 14.855 người, kinh phí thực hiện: 160.585 triệu đồng).
- Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND: Số đối tượng được hỗ trợ là 6.095 người, kinh phí thực hiện là 72.924 triệu đồng.
2.3. Kết quả thực hiện các Nghị quyết trợ giúp xã hội khác của thành phố, trong đó có một số đối tượng thuộc thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo
a) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025, Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ) có 107.701 đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, trong đó có 65.566 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 41.373 đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng và 762 đối tượng được quản lý, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội với kinh phí chi cho các nhóm đối tượng là 1.332.666 triệu đồng
b) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương; (2) Nghị quyết số 07/2024/NNQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương sửa đổi khoản 1 Điều 1 của Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQQ-HĐND; (3) Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương: Trên địa bàn thành phố tỉnh Hải Dương (cũ) có 112.863 đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, trong đó có 53.934 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 58.357 đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng và 572 đối tượng được quản lý, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội với kinh phí chi cho các nhóm đối tượng 977.304 triệu đồng.
c) Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của về quy định một số chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2025-2030 (sau đây gọi là Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND): Trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũ, sau 10 tháng triển khai Nghị quyết, đã hỗ trợ 2.896 trẻ em được hỗ trợ với kinh phí hỗ trợ khoảng 20,6 tỷ đồng.
d) Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi là Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND) (đánh giá kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết): Đã hỗ trợ 51 trẻ em với kinh phí hỗ trợ khoảng 504 triệu đồng/năm.
Hiện nay: Để đồng nhất về đối tượng, mức hưởng trợ cấp trên địa bàn thành phố sau sáp nhập; Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 quy định chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và mức phí chi trả trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND); Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 quy định một số chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2026-2030 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND), thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ tại 02 Nghị quyết từ ngày 01/01/2026 (Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND thay thế các Nghị quyết tại điểm a, b mục này và Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND thay thế các Nghị quyết tại điểm c, d mục này).
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
- Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc hợp nhất thành phố Hải Phòng với tỉnh Hải Dương thành thành phố Hải Phòng (mới) đã phát sinh: chính sách hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo (Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND) có sự khác nhau giữa phía Đông và phía Tây thành phố, hoặc có chính sách đối tượng ở phía Đông thành phố được hỗ trợ, phía Tây thành phố không được hỗ trợ và ngược lại. Điều này dẫn đến việc thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng không đồng nhất trên địa bàn thành phố hiện nay.
- Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND hết hiệu lực tháng 12/2025 và Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND sẽ hết hiệu lực ngày 15/02/2025 (khi Nghị định số 351/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chuẩn nghèo đa chiều quốc giai đoạn 2026-2030 có hiệu lực).
- Ngày 30/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 351/2025/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó quy định năm 2026 "Tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025" (tiêu trí thu nhập vẫn tính: Khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/người/tháng, Khu vực thành thị: 2.000.000 đồng/người/tháng). Khi các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo không nhận được hỗ trợ thu nhập theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND thì số hộ nghèo, cận nghèo đã thoát nghèo năm 2025 và các năm trước sẽ có nguy cơ tái nghèo năm 2026 (dự kiến khoảng 11.248 hộ rơi vào diện nghèo và 14.465 hộ rơi vào cận nghèo).
Và tính theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia giai đoạn 2027-2030 (Ở khu vực nông thôn: thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 2.200.000 đồng/người/tháng. Ở khu vực đô thị: thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 2.800.000 đồng/người/tháng) thì tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của thành phố Hải Phòng dự kiến khoảng 4,55%, tương ứng 58.922 hộ nghèo, cận nghèo. Những hộ trên đa phần thuộc diện không có khả năng lao động, có hoàn cảnh khó khăn (người cao tuổi cô đơn không vợ, chồng, con; người cao tuổi, người hay ốm đau, bệnh nặng hiểm nghèo, bệnh phải chữ trị dài ngày...), chỉ có thể sử dụng chính sách trợ cấp để giúp nâng cao thu nhập, cải thiện, đảm bảo cuộc sống bằng mức sống tối thiểu.
- Tại Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND vẫn chưa bao chùm hết số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có khả năng lao động, đây cũng là một khó khăn khiến một số hộ nghèo, hộ cận nghèo không thoát nghèo, thoát cận nghèo vì có số người phụ thuộc kinh tế khiến thu nhập bình quân/người/tháng của hộ chưa vượt chuẩn nghèo quốc gia quy định. 
4. Xác định vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
- Theo Khảo sát mức sống dân cư kỳ 1 năm 2025 của Bộ Tài chính
(khảo sát cuối năm 2024), mức sống tối thiểu khu vực đô thị là 2,485 triệu
đồng/người/tháng, khu vực nông thôn là 1,87 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến, từ nay đến năm 2030, chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 3,5%/năm.
Để bảo đảm các hộ gia đình thoát nghèo từ năm 2030 trở đi không sống dưới mức sống tối thiểu, tiêu chí thu nhập trong chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 thấp nhất là: khu vực đô thị là 3 triệu đồng/người/tháng, khu vực nông thôn là 2,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,5 lần (ở khu vực đô thị) và 1,53 lần (ở khu vực nông thôn) so với chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025[footnoteRef:3]. Như vậy, mức chuẩn hỗ trợ theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND bằng mức chuẩn tiêu chí thu nhập theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia như hiện nay là chưa đảm bảo mức sống tối thiểu của người dân. [3:  Trích dẫn từ Báo cáo số 217/BC-BNNMT ngày 29/9/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đánh giá tác động của chính sách Nghị định của Chính phủ ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030  ] 

- Ngoài ra, tại Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND mặc dù mức chuẩn trợ giúp đã cao hơn mức chuẩn trợ giúp do Chính phủ quy định (cao hơn 1,4 lần), tuy nhiên vẫn thấp hơn mức sống tối thiểu, vì vậy đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn nhiều khó khăn.
Nếu không có chính sách hỗ trợ thu nhập cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo không có khả năng lao động (đối với nhóm này khi sử dụng các chính sách khác hỗ trợ như về giáo dục, vay vốn ưu đãi, tạo việc làm cơ bản sẽ không hiệu quả) thì khó đảm bảo chủ trương đề ra tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 là "Đến năm 2028 không còn hộ nghèo trên địa bàn (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030)".
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
Căn cứ Nghị định số 351/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 và thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-ĐH ngày 27/9/2025 của Đại hội đại biểu thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với quan điểm: “...Phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế; phát huy truyền thống “Thành phố Cảng Anh hùng và xứ Đông văn hiến”; coi trọng giáo dục - đào tạo, y tế và an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện chủ trương “Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế”; bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận, thụ hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau” và tại điểm 5.9 (Phát triển văn hóa, xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện và có giá trị bản sắc riêng; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội), mục 5 phần giải pháp thực hiện tại Nghị quyết nêu rõ “…Đến năm 2028 không còn hộ nghèo trên địa bàn (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030)”.
Trên cơ sở kế thừa và phát triển Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND và các Nghị quyết khác của Hội đồng nhân dân thành phố về các chính sách trợ giúp đối với nhóm đối tượng yếu thế, hướng tới mục tiêu hỗ trợ toàn diện, bao trùm người nghèo, người cận nghèo, người mới thoát nghèo, thoát cận nghèo giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần, được đáp ứng nhu cầu điều kiện sống an toàn; tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ xã hội cơ bản, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; hạn chế tái nghèo, tái cận nghèo. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND thành phố tham mưu Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 – 2030 (thay thế Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 và Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024) với diện đối tượng và mức hỗ trợ cụ thể như sau:
1. Đối tượng hỗ trợ thu nhập hằng tháng
Người được hưởng hỗ trợ thu nhập hằng tháng là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận trong thời gian từ năm 2025 đến năm 2030 đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng theo quy định của pháp luật.
b) Người bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên theo quy định tại Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp.
c) Người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 18/2021/NĐ-CP và Nghị định 182/2025/NĐ-CP. Người mắc bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2025/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động về lĩnh vực y tế và một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
d) Trẻ em theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 16 tuổi trở lên đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất được hưởng chính sách hỗ trợ cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi. 
đ) Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên thuộc một trong các trường hợp sau: 
Không có vợ, chồng, con (bao gồm cả các trường hợp: có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn; có vợ, chồng, con nhưng những người này đã chết, mất tích theo quy định của pháp luật).
Có vợ hoặc chồng và không có con (bao gồm cả trường hợp có con nhưng con đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật).
Có vợ, chồng, con nhưng những người này thuộc một trong các trường hợp: đang hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng tại cộng đồng; đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; đang chấp hành án phạt tù tại trại giam; đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; con dưới 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi đến không quá 22 tuổi đang trong thời gian học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất; thuộc đối tượng quy định tại điểm b, c Khoản này.
2. Mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ hằng tháng cho các đối tượng tại khoản 1 Điều này để đảm bảo bằng mức thu nhập sau:
Năm 2026 là 2.485.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị (phường) và 1.870.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn (xã và đặc khu).
Từ năm 2027 đến năm 2030 là 3.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị và 2.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn.
b) Mức hỗ trợ cụ thể của từng đối tượng bằng mức thu nhập quy định tại điểm a khoản 2 Điều này trừ đi thu nhập hằng tháng của đối tượng được hưởng chính sách (Chỉ hỗ trợ cho các trường hợp có thu nhập hằng tháng thấp hơn mức thu nhập quy định tại điểm a Khoản này; thu nhập hằng tháng bao gồm: tiền lương; tiền công; lương hưu; trợ cấp người có công, thân nhân người có công với cách mạng; trợ cấp bảo hiểm xã hội; trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp xã hội và các khoản trợ cấp khác từ ngân sách nhà nước).
Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực trong cung cấp thông tin về thu nhập hàng tháng của mình.
3. Thời gian được hưởng chính sách: Trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, các đối tượng tại khoản 1 điều này đáp ứng đủ điều kiện tại thời điểm nào thì được hưởng hỗ trợ tại thời điểm đó.
4. Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế
Thành viên thuộc hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận trong thời gian từ năm 2025 đến năm 2030 mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.
5. Dự kiến nguồn lực
Nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Nghị quyết do ngân sách thành phố bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành. Dự kiến kinh phí hỗ trợ khi thực hiện nghị quyết năm 2026 là 554,1 tỷ đồng, từ năm 2027 đến 2030 khoảng 799,308 tỷ đồng/năm.
Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện quy định pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2025 và thi hành chính sách hỗ trợ thu nhập đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng báo cáo./.
	Nơi nhận:
- UBND TP (để b/c);
- Sở Tư pháp; 
- GĐ Sở, PGĐ P.T. Đào;
- Lưu: VT, CCPTNT, HSNQ.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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PHỤ LỤC
Rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan dự thảo Nghị quyết
(Kèm theo (Kèm theo Báo cáo số             BC-SNNMT ngày        /       /2026 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	STT
	Cơ sở pháp lý
	Nội dung quy định

	1
	Theo quy định tại khoản 7 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao
	HĐND cấp tỉnh:
a) Quyết định chính sách, biện pháp về phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương theo quy định của pháp luật;
c) Quyết định chính sách, biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ và chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và các đối tượng chính sách khác tại địa phương;”

	2
	Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15
	HĐND cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn: “Quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương”

	3
	khoản 1 Điều 79 Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016
	“Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo thẩm quyền để thực hiện quyền trẻ em; giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; phân bổ ngân sách hàng năm để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em”

	4
	khoản 3 Điều 5 Luật Người Khuyết tật ngày 17/6/2010
	Trong đó có nhiệm vụ: “Bảo trợ xã hội; trợ giúp người khuyết tật trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và công nghệ thông tin, tham gia giao thông; ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em, người cao tuổi”;

	5
	Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ chuẩn nghèo đa chiều quốc gia năm 2026
	“1. Tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi là Nghị định số 07/2021/NĐ-CP) từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. 
2. Chuẩn nghèo quy định tại khoản 1 Điều này là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2026”.

	6
	Nghị định 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030:
	mục a khoản 1 Điều 3  quy định: “Ở khu vực nông thôn: thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 2.200.000 đồng/người/tháng. Ở khu vực đô thị: thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 2.800.000 đồng/người/tháng

	7
	Nghị định 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030:
	mục d, đ, e khoản 6 Điều 4 Nghị định 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: 
“…d) Tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ xã hội cơ bản.
đ) Căn cứ điều kiện thực tế, các tỉnh, thành phố có thể quy định chuẩn nghèo đa chiều của địa phương cao hơn so với chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030 (nâng mức tiêu chí về thu nhập, điều chỉnh, bổ sung các chiều, chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, quy định về đo lường chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản) làm căn cứ thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù trên địa bàn.
e) Báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp cân đối, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều tại điểm đ trên và đặc thù của địa phương”.

	8
	Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 10/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I, về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026
	Trong đó có nhiệm vụ: Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đối với thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo không có khả năng lao động giúp giảm nghèo bền vững.

	9
	Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 13/02/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của thành phố giai đoạn 2026-2030
	Trong đó giao Sở Nông nghiệp và Môi trường "Xây dựng hồ sơ trình Hội đồng nhân dân thành ban hành Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đối với thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo không có khả năng lao động giúp giảm nghèo bền vững".

	10
	Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 46/2014/QH15 và Luật số 51/2024/QH15
	Quy định về Luật Bảo hiểm y tế 

	11

	Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
	Quy định danh mục người mắc bệnh hiểm nghèo tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/ND-CP

	12
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
	Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	13
	Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội
	Quy định chính sách trợ cấp hưu trí xã hội

	14
	Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLDDTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
	quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp

	15
	Thông tư số 25/2025/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động về lĩnh vực y tế và một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
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